
Vién nén ANTIVOMI “ 

1. Tên thuốc: ANTIVOMI. 

2. Các khuyến cáo đặc biệt: 
Dé xa tim tay trẻ em. 
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước: khi ding. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ¥ kiến bác sĩ. 
Thông bao cho bác sĩ những tắc dụng không mong muốn gặp phai khi sử dụng thuốc. 

3. Thanh phan, ham lượng của thuốc: 
Mỗi viên nắn chứa:  Dimanhyriinat........................................... 50mg 

Tả dược.................. vừa đủ,................ Í viễn nén. 
HA ngõ, Avicel 101; PVP K30, Magnesi stearat; Aerosil 200, Idigo carmin lake, Idigo carmin 

I k 

4, Dang bào chế: Viên nén màu xanh, cạnh vả thành viên lành lan. 

5, Chỉ định: 

- Phang và điệu trị triệu chừng buồn nên, nôn, chong mặt khi say tau xe. 
- Điều trị triệu chứng nén va chöng mat trong hệnh Meniere va các: rồi loan tiên định khác 
6. Cách dùng, liều dùng: 
No dùng bằng đường udng, khi phòng say tau xe, liêu đầu tiên phải uống 30 phút trước khi khởi 

nh. 

* Phòng vả điều trị huồn nôn, nôn, chóng mat do say tau xe: 
- Người lớn wa trẻ em trên 12 tuôi: Lỗng mỏi lần từ 1 - 2 viễn, cách 4 - 6 giờllẫn khi cin, không quá 8 
vién nga 
- Hott can tuổi: Sử dụng như liễu người lớn. 
- Trẻ em dưới 12 tuổi: Dang hảo chế này không thịch hợp để chia liều cha trẻ am dưới 12 tuổi. 
* Biểu trị triều chứng bệnh Meniere: mỗi lan lữ 12 viễn - 1 viễn, ngày 3 lần 
7. Chang chỉ định: 

- Qua mẫn với dimenhydrinat, các thuốc khang histamin khác hode bắt cử thành phan nao của thuắc. 
- Bệnh Giỗcôm qúc đóng. 
- Hành phải man tỉnh. 
- Bệnh tiểu tiện liên quan đến bệnh ly ở niệu đạo - tuyến tiền liệt. 
~ Trẻ em dưới 2 tudi. 
8. Cảnh báo và than trọng khi dùng thuốc này: 

Khanh dùng thuắc củng rượu và các thude ức chả than kinh trung ương khác vi làm dang tác dụng 
nm ngủ. 

~ Da tác dụng kháng cholinergic của thuốc, phải cản nhắc kỹ trước khi dùng ở người táo bản mạn 

(nguy cơ liệt ruột), tắc hàng quang, phi đại tuyển tiễn liệt vi lam nặng thèm tình trạng bệnh. 
- Tắc dụng chẳng nôn của dimenhydrinat có thé gây trở ngại cho chẩn đoán viêm ruột thừa vả che lấp 
các dau hiệu nhiễm độc khi dùng quả liều các thuốc khác. 
~ Thuốc co thé che hes triệu chứng độc đối với thính giác, do đá phải than trọng ở những người 
bệnh có dùng các thuốc đặc biệt có độc tinh đổi với thính giác và phai theo dõi chặt chẽ khi dùng củng 
với dimenhydrinat. 
- Dần thận trong dùng thuốc cho người cao tuổi (dễ bị hạ huyết áp thé đứng, chăng mat và budn nôn] 
va trẻ em lun bị các phản ứng phy), người suy gan, tắc nghẽn tiểu trang, ung thư tuyến tiền liệt và 
nnười bỉ tiêu. 
- Gần than trọng dùng thuốc cho người bệnh bị động kinh vi cd thể gay co giật. Không sử dụng 
dimenhydrinat với thuốc chẳng ho va cảm lạnh cho trẻ em ở lửa tuổi từ 2-6 tuổi. 
- Cn giảm liễu đimenhydrinat khi sử dụng cho bệnh nhãn suy thân. 
9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú: 

- Chưa cỏ nghiên cứu day đủ về việc sử dụng dimenhydrinat ở phy nữ mang thai. Một số nghiễn cửu 
lâm sảng cha biết khi dùng dimenhydrinat ở một số người mang thai không thấy cỏ sự tăng nguy co 

bat thưởng di với thai nhí trong bat kỹ giai đoạn nảo của thai kỳ. Các nghiện cửu trên động vat không 
thấy dimenhydrinat gay tac hại cho thai. Tuy nhiên, chỉ nên dùng dimenhydrinat trang thoi ky mang 

thai khi that sự can thiết. 

- Bimenhydrinat cá thé ức chế tiét sữa do tắc dụng khang cholinergic. Một lượng nhỏ dimenhydrinat 
có bài Hat vàa sữa mẹ, có nguy cơ gây tắc dụng có hại cho con. Vi vậy phải quyết định ngừng cho con 
bú hoặc ngừng thuậc. 
10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lai xe và vận hành may móc: 

Can than trong sử dụng dimenhydrinal cho ngưởi lái xe va vận hanh máy móc vì thuốc ed thể gây 
buận: ngủ, đau đầu, giảm sự tỉnh táo. 
11. Tương tac, tương ky của thuốc: 

- Dimenhydrinat cả thể lam tang tác dụng các thuộc ức chế than kinh trung wong bao gŠm: requ, các 
thuộc khang histamin khác, barbiturat, thuốc opioid, thuốc an than và chẳng loạn than, 
- Dimenhydrinat làm tăng tac dụng các thuốc kháng cholinergic, thuốc chồng tram cảm (tricyclic, 
MAOIs) va thuốc điều trị bệnh Parkinson( như trihexyphenidyl). Tăng tác dung phụ khang cholinergic, 
khö miệng, Ibi tiểu... 

- Khi dùng đồng thời với kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc các thuốc có độc tinh đối với thỉnh 
giác, dimenhydrinat có thé làm che lắp các triệu chứng sớm của độc tinh đổi với thỉnh giác. 
12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 
Tác dụng không mudn hay gặp nhất của dimenhydrinat là buồn ngủ. Một số. tác dụng không mong 

muốn của dimenhydrinat liên quan đến tác dụng kháng cholinergic của thuốc: 
Thường gặp (ADR >1/100): 

- Than kinh trung ương: Budn ngủ, đau đầu, haa mắt, chóng mặt, mắt phối hợp vận động. 

- Mat: Nhin mer 
~ Khö miệng, khô mũi vã cả hong. Day chat nhay trong mii va hong. 
+ Thinh giác: LÍ tai. 

Ít gặp (1/1000 <ADR <1/100): 
~ Tiêu hod: Chan ăn, tán bón hoặc Liêu chảy, đau vùng thượng vị, buồn nôn. 
- Tiết niệu: Bí tiểu, khó tiểu tiện. 
- Tim mach: Banh trắng ngực (nhịp tim nhanh], ha huyết áp. 
- Phát ban đã. 

Hiém gặp (ADR <1/1000): 
= Thần kinh trung ương: Kich thích nghịch thường ở trẻ em (đôi khí ở người lớn], kich động, run, mắt 
ngủ, co giải. 
* Cách xử tri ADR: Các tác dụng không mong muốn thường nhe. Buồn ngủ thưởng hắt sau vải ngày 
ding th sắc, Can than trạng déi với người cae tuổi, nên dùng liêu thắp nhát có hiệu quả dé trảnh bí tiểu 
do có thé có phi đại tuyến tiên liệt. Cá thể uỗng thuốc củng với thức an, sữa dé tranh kich ng da đây 

Nếu kha miệng, có thé ngặm kẹa hoặc kẹn can su không đường. Các ADR thường hết khi ngừng 
thuốc. 
13. Quá liều và cách xử trí: 
* Quá liễu: 

Qua liễu dimenhydrinat thường xảy ra ở trẻ am. Các triệu chứng ngộ độc của dimenhydrinat ở trẻ am 
tương tự quả liễu atropin như giãn đẳng tir, đỏ mắt, sốt cao, kích đẳng. ảo giác. lu lẫn, mắt điều hoa, 
co giật, hỗn mẽ, suy hỗ hap, truy lim mach va có thé tử vang. Các triệu chứng cả thé chậm trễ tới 2 
giờ sau khi dùng thuốc, tử vong có thể xảy ra trong vòng 18 giờ. 
Ở người lớn, tbe 500 mg hoặc lớn hen của dimenhydrinat có thể gây kho nói và khó nuốt, loạn tam 

thân khang thé phân biét được với ngộ độc atrapin. 
* Xử trừ: 

Hiện nay chưa có thuốc gidi độc đặc hiệu khi quả liễu các thude khang histamin, chỉ điều trị triệu 
chung và hỗ trợ 
Giảm hap thu: Gay nôn thưởng không hiệu quả. Khi không od com cơ giật, có thé rửa da day sớm. Bế 

lười ban nam yên dé giảm thiểu kich thich than kinh trung ương cho người banh. 
Nắu người bệnh bị co giật, điêu trị bang diazepam ở người lớn và phenobarbital ở trẻ em. Cả thé phải 
ding máy hỗ trợ hỗ bap. 
14. Bac tinh dược lực học: 

Dimenthydrinat là thuộc kháng histamin Hị thé hệ thứ nhất, thuộc nhóm dẫn xuất ethanotamin od tac 
dụng gây ngủ và kháng muscarin mạnh. Thuốc tắc dụng cạnh tranh với histamin ở thy thé Hy. Ngoài 
tác dụng kháng histamin, dimenhydrinat còn có tác dụng kháng cholinergic, chẳng nên va tác dụng an 
thần mạnh. 

Dimenhydrinat đượa dùng chủ yeu làm thude dự phỏng, chẳng non khi say tau xe và chẳng chẳng 

mat. Co ché của tac dung nay chưa hiết chính xác, nhưng có thé liên quan tới dimenhydrinat làm giảm 

kich thích tiền dinh, kich thích dau tiên đến ốc tai và khi dùng liều cao, tới các ống bán ngưyệt của tai 
trang. Tác dụng chong non cũng co the do tac động lên vũng nhận cảm hoa học. Một sd nghiễn cửu 
cho rang dimenhydrinat te ché acetyicholin ja cơ chẻ tác dụng chỉnh, vì kích thích acetylchalin ở hệ 
thẳng tiên đỉnh vả lưới có thé là nguyễn nhân gây budn nén và nên da Say lâu xe. 
Tác dụng ức ché hệ thắn kinh trung wong thường giảm sau vải ngảy điều trị vã hiệu quả chẳng nắn 

có thé giảm phân nao sau khi dụng kéo dải, Dimenhydrinat tuy là một kháng histamin nhưng chưa 
được danh giả về tác dụng chong dị ung. 
15. Bac tỉnh dược động hoc: 
Dimenhydrinat hap thu tắt qua đường liêu hod. Tác dụng chẳng nân thưởng bat đầu trang vông 15 - 
30 phút sau khi uỗng, Thời gian tác dung từ 3 - 6 giờ sau khi dùng thuốc. Có it thông tin về phan bố 
va chuyển hoa của dimenhydrinat. Thuốc được phân bố rộng rãi vào các tổ chức trang cơ thể, qua 
được nhau thai, bị chuyển hod ở gan va thải trừ qua nước tiêu. Một lượng nhỏ dimenhydrinat được 
phản bố vào sữa. 
16. Quy cách dong gói: Hop 25 vi x 06 viên nén; Hộp 10 vỉ x 06 viên nén. 
17. Điều kiện hảo quản, hạn dùng va tiêu chuẩn chat lượng của thuốc: 

* Điều kiện bảo quan: Đề nơi khô rán, tránh anh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 
“Han dùng: 36 tháng kể tir ngày sản xuất. 
* Tiêu chuẩn chat lượng của thuốc: Tiêu chuẫn c sở. 

18. Tên, địa chỉ của co sở sản xuất: 

CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM QUANG BÌNH 
Sũ 46, đưng Hữu Mạh¿, Phung Bắc Ly, TP. Ong Hải, Tinh Quang Binh 

https://trungtamthuoc.com/


